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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 17/12/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo bản tin của TT DBKTTV TW:
1. Tin bão gần biển Đông (cơn bão Kai-tak):

Hồi 01h00 ngày 18/12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo: trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, khoảng trưa ngày 18/12 bão Kai-tak sẽ đi vào biển Đông. Đến 01 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.


2. Tin không khí lạnh tăng cường và rét:

Không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc miền Đông Nam Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo: Ngày và đêm 18/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc miền Đông Nam Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 18 - 20/12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8. 
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mây, ngày trời nắng hanh, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về sáng và đêm vùng đồng bằng Bắc Bộ 9-12 độ, các tỉnh vùng núi và trung du 6-9 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 16/12 đến 19h00 ngày 17/12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; các khu vực khác hầu như không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	42 mm
	
	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	53 mm

	Huế (T.T.Huế)
	87 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	50 mm

	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	63 mm
	
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 17/12 đến 07h00 ngày 18/12, các tỉnh trên cả nước hầu như không mưa.

3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 14/12 đến 19h00 ngày 17/12, các tỉnh Trung Bộ có mưa, tập trung chủ yếu vào ngày 16/12 với tổng lượng mưa phổ biến từ 40mm-70mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	113 mm
	
	Huế (T.T.Huế)
	129 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	79 mm
	
	Hội An (Quảng Nam)
	73 mm


III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA 

1. Hồ chứa thủy điện:
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Bộ Công Thương, tính đến 6h00 ngày 18/12, trong số 145 hồ cập nhật thông tin, có 12 hồ xả qua tràn với lưu lượng từ 10-50 m3/s, riêng hồ  Đrây H’linh 1 (Đắc Lắc) xả 150 m3/s và hồ Chi Khê (Nghệ An) xả 151 m3/s; lưu lượng về các hồ thủy điện dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo ngày 17/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

- Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch xả 80 m3/s);
- Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 05 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: Hồ Phú Ninh xả 30 m3/s, hồ Vĩnh Trinh xả 10m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 35 m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 100 m3/s, hồ Núi Một 10 m3/s);
- Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã có các công văn số 584/TWPCTT-VP ngày 14/12/2017 và số 586/TWPCTT-VP ngày 15/12/2017 gửi các địa phương yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão Kai-tak gần biển Đông, tình hình không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển;
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tình hình thời tiết, để chủ động các biện pháp ứng phó, trong đó Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết quả triển khai ứng phó với bão gần biển Đông;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định có công văn số 483/PCTT-VP ngày 17/12/2017 gửi Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đề nghị tạo điều kiện cho 02 tàu cá BĐ 96897 TS,  BĐ 95851 TS vào Malaysia trú tránh. 
V. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO



- Tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung các công văn số 584/TWPCTT-VP ngày 14/12/2017; số 586/TWPCTT-VP ngày 15/12/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT;



- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thành phố và các Bộ, ngành liên quan thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão, tình hình gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm (vùng nguy hiểm được điều chỉnh theo bản tin dự báo của Trung tâm dự báo KTTV Trung ương), trong đó đặc biệt chú ý đối với các tầu thuyền nhỏ;

- Đối với các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang: Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền trên biển, kiểm soát tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, trong đó tỉnh Bình Định tiếp tục theo dõi đối với 02 tầu xin vào trú tránh bão tại Malaixia;
- Bộ Ngoại giao có công hàm gửi các nước trong khu vực tạo điều kiện cho tầu thuyền của ngư dân vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn;
- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục cung cấp các bản tin dự báo kịp thời, chính xác và vùng ảnh hưởng của bão để cơ quan chức năng và nhân dân chủ động ứng phó;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát các bản tin dự báo, cảnh báo, các nội dung chỉ đạo của các cơ quan chức năng trên phương tiện thông tin đại chúng để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh và ứng phó;
- Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản; 

- Các Cục: QLXDCT, Chăn nuôi, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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Nguyễn Trường Sơn


Trưởng ca trực: 

  Trần Công Tuyên
Cán bộ trực ban 1: 

  Dương Đức Mỹ
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